
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

  TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 
  

Thủy Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2011 

DANH SÁCH 

ĐỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN “HOA PHƯỢNG ĐỎ” 

NĂM HỌC 2011 - 2012 
 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NHIỆM VỤ CHI ĐOÀN EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

01 Nguyễn Văn Du 07/09/1995 Đội trưởng B3    

02 Mai Nguyễn Phương Thảo 19/12/1995  B1    

03 Nguyễn Hoài Thanh 08/04/1995 Đội phó B1    

04 Đoàn Thị Thanh An 04/04/1995  B3    

05 Vũ Thị Hạnh 12/11/1995  B5    

06 Nguyễn Thị Thanh Hường 10/07/1996  A8    

07 Đỗ Thị Bình Minh 29/10/1996  A8    

08 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/10/1996  A8    

09 Nguyễn Thị Hằng 16/04/1996  A8    

10 Lê Thị Mai 05/07/1996 Đội phó A9    

11 Nguyễn Thị Hương Ly 08/11/1996  A1    

12 Trần Xuân Đạt 29/02/1996  A8    

13 Nguyễn Văn Huy Vũ 26/10/1996  A2    

14 Nguyễn Đức Thanh 19/09/1996 Đội phó A2    

15 Lê Văn Hải 20/02/1996  A2    
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